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Số báo 

danh Họ và tên Lớp Điểm Giải Ghi chú

1 482 Võ Nguyên Bảo Khánh 7/4 12.5 II

2 483 Phạm Lê Anh Khoa 7/1 10.5 III

3 484 Nguyễn Nhật Nam 7/1 12.25 II

4 485 Quảng Thùy Tuyết Trinh 7/9 3.5

5 486 Lê Nguyễn Bảo Anh 7/5 6 KK

6 487 Nguyễn Trần Hoàng Quân 7/5 5.5 KK

7 488 Phạm Khánh Hưng 7/6 3

8 489 Dương Tấn Khang 7/1 3.5

9 490 Diệp Thanh Trúc 7/2 2.25

10 491 Nguyễn Phạm Trường Lộc 7/2 5.25

11 492 Lê Minh Trí 7/2 5

12 493 Nguyễn Quốc Bảo 7/2 5

13 494 Đinh Lê Thúy Ngân 7/2 7.5 III

14 495 Lê Anh Thư 7/2 3

15 496 Nguyễn Tấn Hiếu 7/2 3.5

16 497 Lê Ngọc Phương Chi 7/2 6 KK

17 498 Trần Nguyên Đoan Thanh 7/3 5.5

18 499 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 7/2 4.25

19 500 Nguyễn Minh Nguyệt Hà 7/2 4.5

20 501 Tăng Kim Thành 7/7 6 KK

21 502 Hà Khánh Luân 7/3 5.5 KK

22 503 Trần Nguyễn Đăng Phú 7/7 0

23 504 Trần Thiên Trân 7/3 4
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                              ( Môn thi này có 9 học sinh được xếp giải)

HỘI ĐỒNG THI

UBND PHƯỜNG HỘI AN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                    Hội An, ngày 17 tháng 03 năm 2026
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